
HUY ỆN BÌNH LỤC

TX. DUY  TIÊN

HUY ỆN KIM BẢNG

HUY ỆN LÝ  NHÂ N

HUY ỆN THANH LIÊM

TP. PHỦ LÝ

X Ã HÒA HẬU

X Ã PHÚ PHÚC

X Ã N HÂ N  THỊN H

X Ã TIẾN  THẮN G

X Ã N HÂ N  MỸ

X Ã AN  N IN H

X Ã CHÂ N  LÝ

X Ã X U Â N  KHÊ

X Ã N HÂ N  BÌN H

X Ã BỒ ĐỀ

X Ã BẮC LÝ

X Ã V Ũ  BẢN

X Ã N HÂ N  N GHĨA

X Ã N GỌC LŨ

X Ã AN  N ỘI

X Ã ĐẠO LÝ

X Ã N HÂ N  CHÍN H

X Ã ĐỨC LÝ

X Ã HƯN G CÔ N G

X Ã N HÂ N  KHAN G

X Ã N GU YÊN  LÝ

X Ã BỐI CẦU

X Ã TRU N G
LƯƠN G

X Ã CÔ N G LÝ

X Ã CHU YÊN
N GOẠI

X Ã ĐỒN G DU

X Ã CHÍN H LÝ

X Ã AN  ĐỔ

X Ã MỘC BẮC

X Ã MỘC N AM

X Ã TIÊU  ĐỘN G

X Ã AN  LÃO

X Ã BÌN H N GHĨA

X Ã TRÁ C V Ă N

X Ã ĐỒN  X Á

X Ã LA SƠN

X Ã V Ă N  LÝ

X Ã HỢP LÝ

X Ã TRỊN H X Á

X Ã ĐIN H X Á

X Ã YÊN  N AM

X Ã LIÊM TÚC

X Ã LIÊM THU ẬN

X Ã LIÊM SƠN

X Ã LIÊM TIẾT

X Ã LIÊM CẦN

X Ã TIÊN  N GOẠI

X Ã TIÊN  HẢI

X Ã TIÊN  HIỆ P

X Ã LIÊM TU YỀN

X Ã THAN H TÂ M

X Ã THAN H
N GU YÊN

X Ã THAN H
HƯƠN G

P. LIÊM CHÍN H

X Ã TIÊN  TÂ N

X Ã LIÊM CHU N G

P. LAM HẠ

X Ã THAN H HÀ

X Ã THAN H HẢI

X Ã THAN H
PHON G

P.THAN H CHÂ U

P. QU AN G
TRU N G

X Ã HOÀ N G TÂ Y

P. LƯƠN G KHÁ N H THIỆ N

P.TRẦN  HƯN G ĐẠO

P. MIN H KHAI

X Ã V Ă N  X Á

X Ã KIM BÌN H

P. HAI BÀ  TRƯN G

X Ã THAN H N GHỊ

P.THAN H TU YỀN

X Ã PHÙ V Â N

P.CHÂ U  SƠN

P.LÊ HỒN G
PHON G

X Ã THAN H TÂ N

X Ã N HẬT TỰ U

X Ã THAN H THỦY

X Ã N HẬT TÂ N

TT. KIỆ N  KHÊ

X Ã ĐẠI CƯƠN G

X Ã THAN H SƠN

X Ã ĐỒN G HOÁ

X Ã THI SƠN

TT.QU Ế

X Ã N GỌC SƠN

X Ã LÊ HỒ

X Ã LIÊN  SƠN

X Ã THỤY LÔI

X Ã TÂ N  SƠN

X Ã N GU YỄN  U Ý

X Ã KHẢ PHON G

X Ã TƯỢN G LĨN H

T.T. BA SAO

X Ã TRÀ N G AN

TT. TÂ N  THAN H

TT. BÌN H MỸ

TT. V ĨN H TRỤ
X Ã TRẦN
HƯN G ĐẠO

X Ã TIÊN  SƠN

P. HOÀ N G ĐÔ N G

P. TIÊN  N ỘI

P. ĐỒN G V Ă N

P. YÊN  BẮC
P. HOÀ  MẠC

P. DU Y HẢI
P. DU Y MIN H

P. BẠCH
THƯỢN G

P. CHÂ U  GIAN G

X Ã LIÊM PHON G

Sở Y tế 
Bệnh viện Mắt

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

Bệnh viện
Tâm thần

Bệnh viện Y
học cổ truyền

Chi cục Dân số - Kế ho ạch hóa gia đình

Chi cục v ệ sinh an toàn thực phẩm

Bệnh viện
Phong

Trung tâm giám định y khoa và Pháp y

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cơ sở 2

Trung tâm Giám định
Y khoa tỉnh Hà Nam

Trung tâm Pháp y tỉnh

Trung tâm Kiểm nghiệm Thu ốc
-Mỹ Phẩm-Thực Phẩm

Trung tâm Y
tế TP. Phủ Lý

Trung tâm
Y tế TX
Duy Tiên

Trung tâm Y
tế huyện
Kim Bảng

Trung tâm Y
tế huyện Bình Lục

Trung tâm
Y tế huyện
Thanh Liêm

Trung tâm Y tế
huyện Lý Nhân

Bệnh viện
Đa khoa khu
v ực Nam Lý

Bệnh viện
Bạch Mai

Bệnh viện Hữu nghị Việt  Đức

Trung tâm kiểm
soát bệnh
tật cơ sở 2

Chi cục Dân số - 
Kế hoạch hóa 
gia đình cơ sở 2

Bệnh viện Lão K
hoa cơ sở 2

THPT Chuyên Biên Hoà

Trường TH,
THCS và
THPT FPT

Trường Chính Trị

Đại học Công
nghiệp Hà Nội

Đại học Sư
phạm Hà Nội
Đại học Thương
mại Hà Nội

Đại học
phát thanh
truyền hình

THPT B Phủ Lý

THPT A Phủ Lý

THPT C Phủ Lý

THPT C
Bình Lục

THPT Lê Hoàn

THPT C
Kim Bảng

THPT A
Bình Lục

THPT B
Bình Lục

THPT Nguyễn
Khuyến

THPT Nam Lý

THPT Lý Nhân

THPT B
Kim Bảng

THPT A
Kim Bảng

THPT Bắc Lý

THPT Nam Cao

THPT A Thanh Liêm

THPT C
Thanh Liêm

THPT B
Thanh Liêm

THPT Nguyễn
Hữu Tiến

THPT B
Duy Tiên THPT A

Duy Tiên

THPT Lý
Thường Kiệt

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

Trường Cao
đẳng nghề
Hà Nam

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam

Trường Cao đẳng Phát thanh -Truyền hình I

Trường Đào
tạo doanh

nhân Việt Nam

Trường Cao đẳng Công
nghệ, Kinh tế và
Chế biến Lâm sản

Trường Trung cấp nghề 
Công nghệ Hà Nam

Trường Trung cấp
nghề Giao thông và
Xây dựng Việt Úc

Công ty Cổ
phần thời
trang GenVie t

Trung tâm
Khuyến
nông tỉnh

Trung tâm dạy nghề
và hỗ trợ nông dân
Hội Nông dân tỉnh

Trung tâm Giáo dục
thường xuyên - Hướng
nghiệp tỉnh Hà Nam

Trường Trung cấp
nghề Kinh tế -

Kĩ thu ật Hà Nam

Trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp - GDTX huyện Kim Bảng

Trường Trung cấp 
Y dược Hà Nam

Trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp - GDTX huyện Bình Lục

Trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp - GDTX

huyện Lý Nhân

Trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp -
GDTX huyện Thanh Liêm

Trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp - GDTX

thị xã Duy Tiên

THCS và THPT MenSa

Khu Đại học Nam Cao

Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

Trung tâm nghiên
cứu và phát
triển đất hiếm

Trung tâm Ứ ng dụng
tiến bộ KHCN và Kiểm
định, kiểm nghiệm

Trung tâm nghiên cứu
và phát triển dược
liệu Thanh Liêm

Trung tâm Khoa
học môi trường và sức khỏe

Trung tâm Nghiên
cứu và phát triển
công nghệ Tân Á

Trung tâm nghiên cứu
và Chuyển giao khoa
học công nghệ Lebio -
Công ty Cổ phần Nông
nghiệp hữu cơ Hà Nam

Trại thực nghiệm ứng
dụng triển khai các
dự án thử nghiệm

Trung tâm Công
tác xã hội tỉnh

TT Điều trị nghiện ma túy 
và Phục hồi chức năng tâm thần

Trung tâm dịch v ụ
v iệc làm tỉnh Hà Nam

TT Nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng
vá điều dưỡng người có công tỉnh

TỈNH HƯNG Y ÊN

TỈNH THÁ I BÌNH

TỈNH NAM ĐỊNHTỈNH NINH BÌNH

TỈNH HÒ A BÌNH

THÀNH PHỐ HÀ NỘ I

Đi Ninh Bình

Đi 
Hò
a B
ình

Đi Ninh Bình

Đi Hưng yên

Đi Nam ĐỊnh

Đi Thái Bình

Đi Hà Nội

Đi
 qu
ốc
 lộ
 10

Đi Ý Yên Nam Định

cầ u Sắt

cầ u Châu Giang

cầ u Liêm Chính

cầ u Ba Da

cầ u Khải Phong

cầ u Quế

cầ u Bông Lạng

cầ u Hòa Mạc

cống Điệp Sơn

cầ u Đọ Xá

cầ u Nhật Tựu

cầ u Thái Hà

cầ u Châu Sơn

cầ u Yên Lệnh

đường Ho àng Đông-Tiên Ngo ại

Đường
nối2

cao
tốc

ĐườngLý ThườngKiệt

đường Thái Hà

đường Đinh Tiên Ho àng

đườngHo àng

VănThụ

đư
ờn
g 
Lê
 C
ôn
g 
Th
an
h

119

385365

243

332

393

388

248

353
330

302

324

129

6

336

80

186

183

241

111

163

249

317

212

3

159

212

232

184

268

108

203

85

59222

254

436
257

57

54 242

285

390

118

225

154

413

386

84

170

116

243
117

259

214

107

122

89

416

3

21C

21C

21C

CT.16

BS
BĐ

BS
BĐ

V Đ 5
CT.39

V Đ5
CT.39

Trung tâm
Logistic

Trung tâm
Logistic
cấp tỉnh

Bến xe

Bến xe

Bến xe

Bến xe

Bến xe

Bến xe

Cảng Yên Lệnh
Nam (Cụm cảng
Yên Lệnh Hà Nam)

Cảng Bắc Hà

Cảng Nam Kinh -
Bờ hữu  sông Đáy

Cảng Thái Hà
(Chân Lý 1 -
Đại Ho àng)

Cảng Phú Phúc

Cảng Hòa Hậu

Cảng Vissai
2 (bờ Hữu
sông Đáy)

Cảng Tân Lập

Cảng Hoa Đ ức

Cảng Sơn Hữu

Cảng Hữu Trí

Cảng Xuân
Thành (bờ Tả
sông Đáy)

Cảng thủy nội địa chu yên dùng
- Nhà máy xi măng
Thành Thắng (bờ Đông sông Đáy)

Cảng Hồng Hà

Ga Đồng Văn

Ga Phủ Lý

Ga Bình Lục

Bến xe  Thị
trấn Quế

Bến xe  khách
tru ng tâm
Hà Nam

Bến xe
Hòa Mạc

Bến xe
Vĩnh Trụ

Cảng Châu Sơn

Cảng Bút Sơn
(bờ Hữ u)

Cảng Vissai

Cảng Xuân
Thành (bờ Hữ u)

Cảng xăng dầ u

Cảng Thành
Thắng
(bờ Hữ u)

Tân cảng
Hà Nam

Cảng khoáng
sản Nam Hà

Cảng Minh
Thành Phát

Cảng Thu ỷ
Long

Cảng Yên
Lệnh Bắc

Cảng Thái Hà
(cụm cảng
Chân Lý 2)

Cảng Hoàng
Long (bờ Hữu )

CT.01

CT.01

494C

495B

496B

496B

495B

495B DT/M1

DT/M1
TD
03

TD
03

N4

N3(498)

NH-PXUY ÊN

TD
03

TD03

TD03

N4

N9

TD
03

NỐI VĐ4-5

TD03

N3(498)

TD03

D7

N4Đ8

Đ8

N4
N4

N7

N7

N9

N9

N2

N2

TD
-07

TD-07

TD-07

TD-07

1
1

37B

21B

21B

1

21B
CT.11

38

21(6D)

38B

1(21)

21(6D)

21

1

1

38 38 1

1

38B

38B

1

1

38

38

21

21

21

21B

21B

21B

21B
CT.11

21B
CT.11

21B
CT.11

21

21

21

1

1

1

38B

38B

38B

38B

37B

37B

37B

37B

37B

S
Ô
N
G

H Ồ N G

S Ô N G H Ồ

N
G

S Ô N G H Ồ N G

494

492

498

494

494

495B

498C

494C

494B

494C
499B

499B

495C

498

N 3(498)

495B

493B

494B

499

498B

498B

493

493

496B

496B

491

491

498C
498C

495C

495C

491

491

492

492

495B

495B

495B

495

495

495

496

496

496

Sô
ng
Đáy

Sô
ng
Sắ
t

SôngĐáy

Sông Đ
áy

Sông Nhuệ

Sôn
gĐá

y

SôngTràLý

Sông
Châu

Giang

Sô
ng
 C
hâ
u 
Gi
an
g

Sông Nhuệ

Sg. Long Xuyên

SôngMăngG
iang

SôngChâuGiang

Sông GiápNhấ t

Sông Châ
uG

ian
g

SôngChâuGiang

ĐÊ SÔ NG HỒNG

đêHữuSôngHồng

đê Hữu Sông Hồng

đường sắt Bắc - Nam

đư
ờn
g 
sắ
t B
ắc
 N
am

đường sắt Bắc Nam

106°10'0"E

106°10'0"E

106°5'0"E

106°5'0"E

106°0'0"E

106°0'0"E

105°55'0"E

105°55'0"E

105°50'0"E

105°50'0"E

105°45'0"E

105°45'0"E

20
°4
0'0
"N

20
°4
0'0
"N

20
°3
5'0
"N

20
°3
5'0
"N

20
°3
0'0
"N

20
°3
0'0
"N

20
°2
5'0
"N

20
°2
5'0
"N

CHÚ DẪN
UBND tỉnh

UBND huyện

UBND xã

Cầu
Cơ sở y tế tuyến trung
ương
Cơ sở y tế tuyến tỉnh

Cơ sở y tế tuyến huyện

Bến xe hiện có

Cảng  hiện có

Ga đường  sắt hiện có

Cảng  dự kiến

Bến xe dự kiến

Trung  tâm Log istic dự kiến

Cơ sở g iáo dục đại học HT
Trường  trung  học phổ
thông  HT
Trường  trung  học phổ
thông  QH
Trường  chuyên biệt QH

Trường  cao đẳng  QH
Trung  tâm g iáo dục ng hề
ng hiệp, trường  trung  cấp
QH
Cơ sở KHCN hiện trạng

Cơ sở KHCN quy hoạch

Cơ sở trợ g iúp xã hội
Cơ sở xã hội nuôi dưỡng ,
điều dưỡng  ng ười có công
với cách mạng

Ranh g iới tỉnh

Ranh g iới huyện

Ranh g iới xã

Đường  bình độ

Hệ thống  thủy v ăn

DSTDC
Đường  v ành đai 5 Thủ đô
Hà Nội
Đường  quốc lộ quy hoạch

Đường  tỉnh quy hoạch
Đường  liên huyện quy
hoạch
Đường  cao tốc

Đường  quốc lộ

Đường  tỉnh lộ

Đường  liên huyện

Đường  đê

Đường  sắt

SƠ ĐỒ PHƯƠN G Á N  PHÁ T TRIỂN  KẾT CẤU  HẠ TẦN G X Ã HỘI (GIÁ O DỤC V À  Đ À O TẠO, GIÁ O DỤC N GHỀ N GHIỆ P;
Y TẾ; KHOA HỌC V À  CÔ N G N GHỆ ; BẢO TRỢ X Ã HỘI CÔ N G LẬP) TỈN H HÀ  N AM THỜI KỲ 2021-2030, TẦM N HÌN  ĐẾN  N ĂM 2050

1 0 10.5
Km

TỶ LỆ  1: 50.000


